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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH: 2013_2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Lê Thị Kim Hoa, Lớp: 7A1, Môn: Công nghệ

8.99.88.38.010.07XÁnhNguyễn Minh1

9.49.89.59.08.010XChâuLại Minh2

9.69.89.59.010.09XDươngTrần Thị Thùy3

7.78.58.57.06.06ĐanLê Nguyễn Trung4

8.68.810.08.08.06ĐạtĐinh Tiến5

9.79.810.09.010.09ĐứcBùi Đình6

9.29.310.09.09.08HảiTrần Bỉnh7

9.910.010.09.010.010XHậuNguyễn Thị8

9.29.89.59.07.09XHiềnVõ Thị9

9.19.510.06.09.09HoàngNguyễn Duy10

8.58.39.07.09.09HoàngLê Huy11

9.29.510.09.08.08XHuyềnVũ Dương Khánh12

9.18.810.09.08.09XKhuyênNguyễn Thị13

9.610.09.59.010.09XLinhĐặng Thị Mỹ14

8.79.57.59.09.08XLinhNguyễn Thị Thùy15

8.48.510.07.07.08MạnhĐặng Đức16

9.69.810.09.010.08XMyNguyễn Thị Trà17

8.99.89.57.09.07XNgânĐặng Thị Kim18

9.19.39.58.09.09XNgọcPhạm Thị19

9.110.09.09.09.07XNguyênNguyễn Thị Hiền20

9.19.810.09.07.07XNhơnNguyễn Thị21

8.910.09.58.07.07XNhưLê Trịnh Quỳnh22

9.39.510.08.010.08XNyNguyễn Thị Hà23

9.29.39.39.09.09PhongNguyễn Thanh24

9.29.310.09.08.09QuyếtĐỗ Liên25

8.79.09.88.07.08QuyếtNguyễn Thành26

8.47.39.89.010.07XQuỳnhNguyễn Thị Diễm27

9.29.810.08.07.09XThúyNguyễn Thị28

8.99.810.08.07.07XThùyLê Thị Mai29

9.39.89.57.010.09XThưLê Thị30

8.49.58.57.08.07TỉnhNguyễn Duy31

9.09.310.09.07.08XTrangTrần Thị32

8.39.58.07.06.09XTrangVũ Thị33

9.49.710.09.09.08TrungPhạm Thành34

8.99.010.09.07.08TrườngNguyễn Ngọc35

8.49.58.59.07.06XTuyếtTrần Thị36

9.410.010.08.010.07XVânPhạm Thị Thảo37

9.49.810.08.09.09VinhPhạm Văn38

8.89.810.07.07.07XVyLê Thị Mỹ39

100390000003197.438Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH: 2013_2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Lê Thị Kim Hoa, Lớp: 7A2, Môn: Công nghệ

7.48.05.58.09.07XAnNguyễn Thị Ngọc1

8.68.39.59.09.07XDuyênVũ Thị Hồng2

7.78.37.87.07.07DũngNguyễn Doãn3

7.97.59.08.08.07DươngNguyễn Hải4

8.38.58.08.09.08ĐứcTrịnh Minh5

6.97.55.57.09.06XHàĐoàn Thị Thu6

9.49.010.09.010.09XHằngLê Thị Thu7

7.37.08.07.08.06XHằngPhan Thị Thu8

7.19.05.87.05.06XHải HđơkY9

9.910.010.010.09.010XHậuTrần Thị10

7.510.05.07.07.06HậuNguyễn Văn11

8.08.09.58.06.07HiếuNguyễn Đức12

9.29.39.09.010.09XHoaTrần Thị Xuân13

7.06.36.58.09.07HuyNguyễn Thanh14

8.28.07.39.010.08XHuyềnĐặng Thị15

9.49.310.09.010.08LâmNgô Công16

7.79.35.58.08.07XLinhTrương Hoài17

5.35.54.07.05.06LộcNguyễn Tiến18

7.27.85.08.09.07XXXLươm ÊcămH19

5.04.34.57.05.06XLy Buôn KrôngY -20

7.99.05.08.09.09MạnhTrần Đức21

8.08.36.08.010.09XNaNguyễn Đồng My22

8.49.08.09.08.07XXXNê Buôn Yă H'23

8.38.37.39.09.09XNgaNguyễn Thị24

9.09.08.59.010.09XNgônĐào Thị Mỹ25

7.38.55.07.09.07SơnVõ Anh26

6.36.05.57.07.07SơnTrần Đình27

7.37.85.38.08.08ThanhVũ Xuân28

5.76.84.06.05.06ThịnhLê Duy29

6.96.36.58.08.07XThuyn Ê Ban Y -30

8.69.57.59.010.06XTiênNguyễn Thủy -31

9.39.510.09.010.07XTiênTrần Thị Thủy32

8.19.07.08.08.08XTrangDương Thị Kim33

9.29.58.59.010.09XTrinhNguyễn Thị Thanh34

7.68.85.38.09.07XViTrương Thúy35

8.49.37.08.010.07XVyPhạm Thị36

5.15.03.57.06.06NamLê Đình37

10037000013.55411545.917Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH: 2013_2014
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Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Lê Thị Kim Hoa, Lớp: 7A3, Môn: Công nghệ

8.39.07.58.08.08AnhLê Hoàng1

7.86.89.08.09.07BảoĐặng Quốc2

5.35.04.07.05.07ChâuLê Văn3

6.35.36.37.09.06ChungNguyễn Công4

5.54.35.57.08.05XĐen ÊcămY5

6.85.86.88.09.06HảoNguyễn Văn6

7.98.07.59.09.06HậuLương Văn7

7.27.06.88.07.08HiếuNguyễn Đắc8

5.65.84.07.06.06HoànPhạm Hữu9

5.56.03.07.07.06HòaNguyễn Văn10

5.34.54.37.07.06HuyNguyễn Phú11

8.18.38.39.08.06XHuyềnBùi Thị Ngọc12

5.75.54.57.07.06XKhương Êcăm Y13

8.38.07.58.010.09KiênVũ Bá14

6.25.53.58.09.09LâmNguyễn Đình15

8.58.87.89.09.08LưuVõ Xuân16

6.16.05.07.08.06XLyNguyễn Hải17

5.53.56.87.06.07XNgọcNguyễn Thị Tiểu18

6.95.57.58.09.07XNguyênPhạm Vũ Thục19

9.49.810.09.08.09XXXNhom ÊcămH'20

7.67.56.89.09.07XXXNuin HMõkH'21

8.27.39.09.09.08XPhươngBùi Thị22

7.47.57.08.07.08XXXRabia ÊnuôlH'23

6.98.34.87.08.06TàiTrần Minh24

6.86.86.57.06.08TâmHồ25

7.77.58.58.07.07XXXTâm HmõkH'26

7.58.06.59.08.06ThànhBùi Quang27

XThuin NiêY -28

7.66.58.58.09.07ToánNguyễn Ngọc29

7.99.34.89.010.07XUyênTrần Thị Mỹ30

8.99.58.59.010.07XVânTrần Thị Cẩm31

8.89.38.39.09.08XVyPhạm Thị Thúy32

7.17.84.58.09.07XYếnHoàng Thị Kim33

10032000031.2104414258Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên


